
 

 

 

  



Tài liệu dành tặng học sinh. Đề nghị không sao chép, kinh doanh dưới mọi hình thức. 
 

1 

 

ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 1 

(Năm học 2020 – 2021) 

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP HUYỆN 

 

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn  

Em hãy giúp bạn mèo ghép 2 ô đã cho để tạo thành cặp  

tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   doll             zoo                                    plane 

 market     thước kẻ                             pencil           durian                  

                        tomato                                                       table     

   chợ              sở thú            ruler                                  ball          
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 Bài 2: Chuột vàng tài ba     

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ đề 

phù hợp, những ô không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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Bài 3: Trắc nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em hãy khoanh tròn trước chữ cái có câu trả lời đúng. 

 

1. Người trong ảnh làm nghề gì? 

 

 

 

A. kĩ sư                                             C. bác sĩ                    

B. thợ hàn                                         D. đầu bếp 

 

2. Quả gì chỉ có một hạt? 

 A. quả dưa hấu        B. quả ổi          C. quả na          D. quả nhãn 

 

3. Quả gì có múi? 

 A. quả lê                  B. quả mận       C. quả nho        D. quả cam 

 

4. Đồ vật nào thường có trong phòng tắm? 

 A. dao                     B. chậu              C. quạt            D. giường 

 

5. Đây là biển báo gì? 

 

 

 

A. cấm rẽ trái                                 B. cấm đỗ xe  

C. cấm người đi bộ                        D. cấm rẽ phải 
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nào? 

 A. âm                 B. an                 C. ăm                      D. im 

 

 

 

 

6. Từ nào dưới đây viết sai chính tả? 

A. trăn màn           B. thợ lặn            C. búp chè           D. con trăn 

 

7. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? 

A. trùm nho           B. cá trép            C. cá chắm           D. chùm nho 

 

8. Con vật nào dưới đây có vần "ăn"? 

A. con trăn  

B. con lợn  

C. con khỉ  

D. con gấu 

 

9. Từ nào dưới đây có vần "ep"? 

A. bếp ga                    

B. tốp ca                    

C. con tép                   

D. gạo nếp 

 

10. Câu "Mùa hè, ve râm ran, sen nở thắm hồ." không có vần 
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TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP TỈNH 

   

       

 

 

 

Bài 1: Chuột vàng tài ba 

 

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ đề 

phù hợp, những ô không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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Bài 2: Mèo con nhanh nhẹn  

Em hãy giúp bạn mèo ghép 2 ô đã cho để tạo thành cặp tương ứng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          nhà       pineapple         3             park        

                          meat                              ten         công viên 

    onion      cabbage         10                               nấm 

mushroom      thịt            three           corn          house              
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Bài 3: Trắc nghiệm  

 

    

Em hãy khoanh tròn trước chữ cái có câu trả lời đúng. 

 

1. Nếu muốn gửi thư, chúng ta cần phải đến đâu? 

A. nhà hàng           B. thư viện           C. lớp học          D. bưu điện 

 

2. Loại quả nào có hạt màu đen? 

 A. quả na              B. quả mít            C. quả ổi            D. quả cam 

 

3. Đây là loại bánh gì? 

 

 

 

 

A. bánh mì            B. bánh gai          C. bánh chưng     D. bánh tẻ 

 

4. Con vật nào dưới đây ăn cỏ? 

 A. báo                  B. sói                    C. hổ                   D. ngựa 

 

5. Loài hoa nào báo hiệu mùa hè? 

A.                          B.                          C.                       D.                                   
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6. Vật nào dưới đây không phải là đồ dùng học tập? 

A. bút chì            B. thước kẻ            C. lọ hoa          D. vở 

 

7. Đây là mùa nào? 

 

A. mùa hạ           B. mùa đông          C. mùa thu       D. mùa xuân 

 

9. Tên con vật nào dưới đây có vần "oi"? 

Đôi bàn tay bé xíu 

Lại siêng năng nhất nhà 

Hết xâu kim cho bà 

Lại nhặt rau giúp mẹ. 

                                                             (Nguyễn Lãm Thắng) 

A. at                   B. ăt                      C. up                   D. ât 

   
 

 

    

 

8. Đâu là biển báo dành cho người đi bộ? 

A.                        B.                           C.                     D.  

A.                        B.                          C.                       D.  

 

 

 

10. Vần nào không xuất hiện trong khổ thơ sau? 


